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[bookmark: _Toc54683335][bookmark: _Toc54685488][bookmark: _Toc54706157][bookmark: _Toc55547730]1. Tên học phần: Luật Hôn nhân và gia đình 		Mã học phần: 0101001951
2. Số tín chỉ:   3 (3, 0, 6)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp: 45 tiết		
		+ Lý thuyết/Thực hành/: 32 tiết  
		+ Seminar/Bài tập: 10 tiết         
		+ Kiểm tra: 3 tiết: Số bài kiểm tra định kỳ: 01bài
- Tự học: 90 tiết			
5. Điều kiện tiên quyết: 
Đã học học phần Lý luận nhà nước và pháp luật.
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
6.1. Về kiến thức:
· Nhận diện được khái niệm, bản chất, đặc điểm của hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, hiểu được các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình.
· Hiểu và vận dụng được khái niệm và các điều kiện để việc kết hôn hợp pháp.
· Nêu và vận dụng được khái niệm huỷ việc kết hôn, các căn cứ và đường lối xử huỷ việc kết hôn trái pháp luật.

· Hiểu và nắm vững các quyền và nghĩa vụ về nhân thân và quyền và nghĩa vụ tài sản giữa vợ và chồng.
· Hiểu và phân tích được các căn cứ phát sinh quan hệ giữa cha mẹ và con.
· Nắm vững các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con.
· Nắm vững các quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình.
· Nêu và phân tích được khái niệm li hôn, căn cứ li hôn, các trường hợp li hôn và hậu quả pháp lí của li hôn.
· Hiểu và vận dụng được các quy định của pháp luật về các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng.
· Hiểu được bản chất của quan hệ cấp dưỡng và căn cứ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng; nêu và  vận dụng được các quy định về các trường hợp cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình.
· Nêu được các trường hợp giám hộ giữa các thành viên trong gia đình và so sánh với giám hộ trong dân sự.
· Hiểu và vận dụng được khái niệm, nguyên tắc áp dụng pháp luật và thẩm quyền giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
6.2. Về kỹ năng: 
· Hình thành và phát triển năng lực tư duy pháp lí;
· Xây dựng kĩ năng phân tích, xác định tính chất, nội dung các quan hệ pháp luật;
· Lựa chọn, vận dụng một cách khoa học các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình để giải quyết các tình huống pháp lí;
· Hình thành và hoàn thiện kĩ năng giải quyết các tranh chấp trong thực tế;
· Sử dụng thành thạo các nguồn pháp luật;
· Phát triển kĩ năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ pháp lí trong khi giải quyết vấn đề, trong giờ thảo luận, trả thi
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm:
- Nâng cao năng lực tư duy logic, độc lập suy nghĩ của sinh viên;
- Hình thành niềm say mê nghiên cứu khoa học, tinh thần không ngừng học hỏi;
- Hình thành thái độ học tập đúng và nâng cao ý thức học tập.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Luật hôn nhân và gia đình là môn học chuyên ngành bắt buộc với sinh viên luật. Đây là một môn khoa học có tính ứng dụng cao và gắn với cuộc sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng. Môn học gồm mười hai vấn đề với hai phần chính. 
	Phần lí luận giới thiệu các hình thái hôn nhân và gia đình trong lịch sử; các khái niệm cơ bản như khái niệm hôn nhân, khái niệm gia đình, khái niệm luật hôn nhân và gia đình, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.
Phần các chế định pháp lí cụ thể nghiên cứu những quy định của pháp luật hiện hành về kết hôn; nghĩa vụ và quyền của vợ chồng; quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con; cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình; li hôn; giám hộ giữa các thành viên trong gia đình và quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi kết thúc học phần theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT  ngày 15/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế học vụ hiện hành của Trường Đại học Thái Bình; 
- Dự lớp: trên 80%. 
- Tham gia đầy đủ: 02 bài kiểm tra, 01 thi kết thúc học phần
- Tự học: 90 tiết 
- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính:
(1) Trường Đại học Luật Hà Nội (2016); Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội.	
- Tài liệu khác:
(2) C. Mác - Ph. Ăngghen 1(984), Tuyển tập, tập VI "Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước", Nxb. Sự thật, Hà Nội, tr. 24 - 273.
(3) Nguyễn Văn Cừ và Ngô Thị Hường (2002), Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội,
(4) Nguyễn Ngọc Điện  (2002), Bình luận khoa học luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (tập 1), Nxb. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh,.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên: 
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 3 bài kiểm tra
	30 %
	

	3
	Thi kết thúc học phần

	- 01 bài thi
	60 %
	Thi: viết
Thời gian thi 90p


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Kiểm tra
(tiết)

	1
	Lí luận chung về luật hôn nhân và gia đình
	4
	1
	

	2
	Kết hôn và huỷ việc kết hôn trái pháp luật
	5
	2
	

	3
	Nghĩa vụ và quyền của vợ và chồng
	5
	2
	01

	4
	Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con và giữa các thành viên trong gia đình
	5
	1
	

	5
	Li hôn
	5
	1
	

	6
	Cấp dưỡng và giám hộ giữa các thành viên gia đình
	4
	2
	02

	7
	Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
	4
	1
	

	Tổng cộng: 45
	32
	10
	3


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Giới thiệu sơ lược các hình thái hôn nhân và gia đình trong lịch sử;
- Giới thiệu khái niệm và đặc điểm của hôn nhân;
- Giới thiệu khái niệm và các chức năng cơ bản của gia đình.
- Phân tích đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật hôn nhân và gia đình. 
- Quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình.
* Nhận bài tập lớn
	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Trường Đại học Luật Hà Nội, tr. 3 - 30.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam (hệ đào tạo từ xa) của Trung tâm đào tạo từ xa của Đại học Huế, tr. 3 - 28.
- Các Mác - Ph.Ăngghen, Tuyển tập (tập VI), Nxb. sự thật, Hà Nội, 1984, tr. 52 - 132. 
 
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 2
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Giới thiệu khái niệm kết hôn và các điều kiện kết hôn.
- Phân tích cơ sở của các quy định về điều kiện kết hôn.
- Giới thiệu thủ tục đăng kí kết hôn.
- Phân tích các điều kiện để công nhận hôn nhân hợp pháp.
- Giới thiệu khái niệm kết hôn trái pháp luật và huỷ việc kết hôn trái pháp luật.
- Giới thiệu các căn cứ xử huỷ việc kết hôn trái pháp luật.
- Giới thiệu đường lối giải quyết huỷ việc kết hôn trái pháp luật.
- Phân tích và đánh giá các căn cứ xác định việc kết hôn trái pháp luật.
	3
	* Đọc:
- Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình của Trường Đại học Luật Hà Nội (tr. 83 - 126);
- Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình của Trung tâm đào tạo từ xa của Đại học Huế, tr. 74 - 110.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
- Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về Luật hôn nhân và gia đình năm 2000, tr. 57 - 86.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 3
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Nhiệm vụ của luật hôn nhân và gia đình.
- Các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình.
- Khái quát sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.
- Các trường hợp không công nhận nam nữ đã đăng kí kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng là vợ chồng trước pháp luật.
	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Trường Đại học Luật Hà Nội, tr. 31 - 42.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình (hệ đào tạo từ xa) của Trung tâm đào tạo từ xa của Đại học Huế, tr. 3 - 28.
- Bảo vệ quyền phụ nữ theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000, Luận án thạc sĩ luật học, Bùi Thị Mừng, 2004.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 01
	01
	
	

	Tuần 4
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ và chồng theo pháp luật hiện hành.
- Căn cứ xác định tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng.
- Quyền và nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung và tài sản riêng.
- Các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng.
- Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân.
- Nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng khi li hôn.
	3
	- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 127 - 154, 265 - 274.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình (hệ đào tạo từ xa) của Trung tâm đào tạo từ xa của Đại học Huế, tr. 111 - 141, 240 - 255.
- Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về Luật hôn nhân và gia đình 
- Mục 4, 12 Nghị quyết số 02
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 5
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Căn cứ phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con dựa trên sự kiện sinh đẻ.
- Điều kiện để việc nuôi con nuôi hợp pháp.
- Hậu quả pháp lí của việc nuôi con nuôi.
- Quyền và nghĩa vụ nhân thân và tài sản giữa cha mẹ và con.
- Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên gia đình.
	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 155 - 184,  194 - 197.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Đại học Huế, tr. 143 - 202.
- Điều 380, 381 Chương điền sản mới tăng thêm, Quốc triều hình luật.

	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 6
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Vấn đề tài sản của vợ chồng trong sản xuất, kinh doanh.
- Phân tích đánh giá các căn cứ làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con.
- Phân tích đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quyền và nghĩa vụ về nhân thân và về tài sản giữa cha mẹ và con.
	2
	- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 155 - 184,  194 - 197.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Đại học Huế, tr. 143 - 202.
- Từ Điều 63 đến Điều 78 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
- Dân luật (quyển hai), Luật gia đình, Trần Văn Liêm, tr. 403 - 409, 424 - 438.
	

	seminar
	- Tóm tắt các điều kiện kết hôn theo pháp luật hiện hành.
- Nhận xét điểm hợp lí và bất cập của quy định pháp luật về điều kiện kết hôn và huỷ việc kết hôn trái pháp luật.
- Nêu ý kiến của bản thân về vấn đề nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng kí kết hôn.
- Nhận xét tình huống các nhóm đưa ra và giải quyết tình huống về kết hôn.
	1
	- Đọc các tài liệu như đã hướng dẫn trong giờ lí‎ thuyết.
- Mỗi nhóm xây dựng hai tình huống về kết hôn.

	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 7
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm li hôn.
- Căn cứ li hôn trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình.

	2
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 227 -  280.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình (hệ đào tạo từ xa) của Trung tâm đào tạo từ xa của Đại học Huế, tr. 207 - 235
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	Kiểm tra bài số 01
	1
	
	

	Tuần 8
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Đường lối giải quyết việc li hôn trong pháp luật hiện hành.
- Nguyên tắc chia tài sản khi li hôn.
- Giải quyết vấn đề con chung và cấp dưỡng khi li hôn.
	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 227 -  280.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình (hệ đào tạo từ xa) của Trung tâm đào tạo từ xa của Đại học Huế, tr. 207 – 235.
	

	Tự học
	
	6
	
	

	Kiểm tra
Đánh giá
	
	
	
	

	Tuần 9
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Phân tích các tình huống pháp lí trong việc áp dụng quy định về quyền đại diện và trách nhiệm liên đới của vợ chồng.
- Xử lí những tình huống về việc xác định tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng.
- Xây dựng và giải quyết một số tình huống về chia tài sản của vợ chồng.
- Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật trong các trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng.
- Nêu những điểm cần hoàn thiện, bổ sung về quan hệ tài sản của vợ chồng.
	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 227 -  280.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình (hệ đào tạo từ xa) của Trung tâm đào tạo từ xa của Đại học Huế, tr. 207 - 235.
- Cổ luật Việt Nam lược khảo (quyển 1), Vũ Văn Mẫu, 1969, tr. 224 - 240.
- Điều 85 - 94 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.
- Từ Điều 308 đến Điều  321 Chương hộ hôn, Quốc triều hình luật.
- Mục 6 - 11 Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP.
- Điều 4, 5 Nghị định 70/2001/NĐ-CP ngày 3/10/2001.
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	Tuần 10
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm cấp dưỡng.
- Căn cứ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng.

	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 207 - 236; 297 - 379.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế, tr. 194 - 201, 266 - 323.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
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	Tuần 11
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Các trường hợp cấp dưỡng.
- Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng.

	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 207 - 236; 297 - 379.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế, tr. 194 - 201, 266 - 323.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
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	Tuần 12
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm và các trường hợp giám hộ giữa các thành viên gia đình.

	1
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 207 - 236; 297 - 379.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế, tr. 194 - 201, 266 - 323.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
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	Tuần 13
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
- Nguyên tắc áp dụng pháp luật và thẩm quyền giải quyết quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 207 - 236; 297 - 379.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế, tr. 194 - 201, 266 - 323.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
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	Tuần 14
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
	3
	* Đọc:
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình, tr. 207 - 236; 297 - 379.
- Giáo trình luật hôn nhân và gia đình của Trung tâm đào tạo từ xa, Đại học Huế, tr. 194 - 201, 266 - 323.
- Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
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	Tuần 15
	
	
	
	

	Lý thuyết
	- Phân tích một số tình huống thực tế về việc xác định cha, mẹ, con và nêu ý kiến cá nhân.
- Phân tích một số tình huống thực tế về việc nuôi con nuôi và nêu ý kiến cá nhân.
- Trao đổi một số vấn đề về thực hiện và bảo vệ quyền của cha mẹ và con trong thực tế. 
- Trao đổi một số vấn đề về việc bảo vệ các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam như: Gia đình có nhiều thế hệ cùng sống chung, mối quan hệ giữa những người sống chung dưới một mái nhà..

	2
	- Đọc các tài liệu như đã hướng dẫn trong phần lí ‎ thuyết.
- Nhóm lập dàn ý các vấn đề thảo luận, chuẩn bị tài liệu.
- Nhóm tự điều hành seminar theo chủ đề đã đăng kí.
	

	seminar
	- Trao đổi về thực tế áp dụng căn cứ li hôn vào việc giải quyết các trường hợp li hôn.
- Trao đổi về thực tế áp dụng nguyên tắc chia tài sản li hôn vào việc giải quyết các trường hợp li hôn.
- Vấn đề bảo vệ phụ nữ và trẻ em khi giải quyết li hôn.

	1
	- Đọc tài liệu như đã hướng dẫn trong phần lí thuyết.
- Tìm hiểu thực tiễn giải quyết li hôn tại toà án và nêu một vài vụ li hôn.
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